
Biểu số 01

Dự toán năm 

2024

Cùng kỳ năm 

trước

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN            991.291               666.442 67% 81%

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp            256.394 193.613 76% 132%

II Thu bổ sung ngân sách cấp trên            734.897 238.033 32% 78%

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                      -                 234.796 0%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN            991.291               630.545 64% 116%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện            991.291               517.800 52% 113%

1 Chi đầu tư phát triển            174.540 167.159 96% 109%

2 Chi thường xuyên            803.225 350.641 44% 115%

3 Dự phòng ngân sách              13.526 0 0%

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh                      -   112.745 140%

ỦY  BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ĐVT: Triệu đồng.

               ỦY BAN NHÂN DÂN

               HUYỆN THẠCH HÀ

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2024

TT Nội dung
Dự toán năm 

2024

Ước thực hiện 6 

tháng năm 2024

So sánh ước thực hiện với (%)



Dự toán năm 

2024

Cùng kỳ 

năm trước

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 355.000 252.113 71% 127%

1 Thu nội địa 355.000 252.113 71% 127%

1 Thu Quốc doanh 10.400 6.633 64% 1274%

2 Thu từ DN vốn ĐT nước ngoài 162

3 Thu Ngoài quốc doanh 33.880 29.702 88% 138%

4 Thuế thu nhập cá nhân 10.500 8.789 84% 114%

5 Lệ phí trước bạ 31.000 22.086 71% 123%

6 Thu phí, lệ phí 7.000 6.911 99% 150%

7 Thuế phi nông nghiệp 1.100 704 64% 9%

8 Cấp quyền khai thác khoáng sản 420 482 115% 2%

9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.200 4.738 148% 67409%

10 Tiền sử dụng đất 250.000 165.544 66% 128%

11 Thu tại xã 500 241 48% 11%

12 Thu khác ngân sách 7.000 6.120 87% 117%

II Thu viện trợ

B
THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP
256.394 193.613 76% 132%

1 Từ các khoản thu phân chia 248.594 187.199 75% 133%

2
Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 

100%
7.800 6.414 82% 119%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 02

HUYỆN THẠCH HÀ

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

 TT  Nội dung 
 Dự toán 

năm 2024 

Ước thực 

hiện 6 

tháng năm 

2024

So sánh ước

 thực hiện với (%)



Dự toán 

năm 2024

Cùng kỳ 

năm trước

991.291     630.545      64% 114%

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

HUYỆN
991.291     517.800      52% 113%

I Chi đầu tư phát triển 174.540     167.159      96% 109%

1 Chi đầu tư cho các dự án 174.540     167.159      96% 109%

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên      803.225        350.641 44% 115%

1 Chi An ninh - Quốc phòng        11.928            8.801 74% 79%

2 Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề      384.176        182.507 48% 122%

3 Sự nghiệp y tế 43.305       18.038       42% 84%

4 Sự nghiệp VHTT, TTTH 6.710         2.544          38% 144%

5 Sự nghiệp thể dục thể thao 396             155%

6 Chi đảm bảo xã hội 57.811       33.987        59% 109%

7 Sự nghiệp kinh tế 132.921     13.133        10% 193%

8
Chi sự nghiệp môi trường (bao gồm xử 

lý rác)
4.807         1.474          31% 202%

9
Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, 

Đoàn thể
159.536     89.615        56% 114%

10 Chi khác ngân sách 2.031         146             7% 5%

III Dự phòng 13.526       0%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG TỪ NS 

CẤP TRÊN
112.745      121%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 TT  Nội dung 
 Dự toán 

năm 2024 

Ước thực 

hiện 6 

tháng năm 

2024

So sánh ước 

thực hiện với (%)

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

Đơn vị tính: Triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 03

HUYỆN THẠCH HÀ

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN6 THÁNG NĂM 2024
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